
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Công văn số ……/BVTV-TTPC ngày ……/……/2022 của Cục Bảo vệ thực vật) 

TT Đơn vị vi phạm Địa chỉ 
Hành vi vi 

phạm 
Sản phẩm vi phạm 

1 
Công ty TNHH 

Thương mại Quốc 
tế Nhuận Việt 

Phòng 605, Tòa nhà TD 
Business Center, Lô 

20A, đường Lê Hồng 
Phong, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón 
Ammonium 

Chloride 

2 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hợp Trí 

Lô B14, khu Công 
nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá Hợp trí 
Super Humic 

3 
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 
vụ Âu Mỹ 

F6/5A ấp 6, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón TKO 
Phosphite  0-29-26 
phân bón sinh học 

Cal-Tec 9% 
Calcium 

 phân bón Anderson 
12-24-8 Nutri DG 

4 
Công ty TNHH 
xuất nhập khẩu 

VietGro 

số 266, Đường số 1, cư 
xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ Bat 
Guano 

5 
Công ty TNHH 
xuất nhập khẩu 
Trung Giang 

A12 Hiệp Bình, 
phường Hiệp Bình, 

quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón NPK 18-
11-59+2MgO 

(Nutrigel) 

6 
Công ty TNHH 

MTB 

Số 99 đường Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, phường An 

Cư, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá vi lượng 
Agri-Gro 

7 
Công ty TNHH 

MTV Thương mại 
Rau Quả Xanh 

Tầng 4, Tòa nhà Kim 
Nguyên, số 74 Nguyễn 
Khoái, phường 2, quận 

4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
INEKARI 

8 

Công ty Cổ phần 
Sản xuất và 

Thương mại Hóa 
Chất An Phú 

Số 3-5, Ngõ 612/6, 
Đường Lạc Long Quân, 
phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón 
Ammonium 

Sulphate (An Phú) 

9 
Công ty Cổ phần 

Hóc Môn 

Số 3/27 Quốc Lộ 22, thị 
trấn Hóc Môn, huyện 
Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
Thổ Kim Nông 



10 

Công ty Cổ phần 
xuất nhập khẩu 
Rồng Phương 

Đông 

Số 02 Đường DN8, 
phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón KHANG 
THINH-PK 
(Potassium 

Phosphate-Broiler 
High PK) 

11 

Công ty TNHH 
Vật tư Nông 

nghiệp Cường 
Anh 

Số 9, đường Nguyễn 
Sơn, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón HortiBoost 
10 

12 
Công ty TNHH 

Thương mại Hiền 
Phan 

Số 64, đường Lê Lăng, 
phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá sinh học 
Hiền Phan Humic 

Acid 
phân bón lá sinh học 

Hiền Phan VIP 
Potassium Humate 
phân bón vi lượng 

Hiền Phan Disodium 
Octaborate 

Tetrahydrate 

13 
Công ty Cổ phần 
đầu tư phân bón 

Toàn Cầu 

Lầu 1, Tòa nhà VTC, 
132 Cộng Hòa, phường 
4, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
Organic Agrifert 

(Biofarm) 
NPK 17-17-17+TE 

NPK 12-12-
17+20SO3 + TE 

NPK 20-20-
15+18SO3 + TE 

NPK 16-16-
16+25SO3 + TE 

14 
Công ty TNHH 

Nông Việt 

Số 3, ngách 53/20, 
đường Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Profarm-
Topmicro 

phân bón Profarm-
VL1 

15 
Công ty TNHH 

Hóa chất Việt An 

85 Lê Lâm, phường 
Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón 
SOLUBOR 

16 
Công ty Cổ phần 

SENCA 

Phòng 403, tầng 4 Nhà 
5B Quang Minh, 

Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Senca 
micro Tropic 

17 

Công ty Cổ phần 
XNK SX Phân 

bón và Hóa chất 
Vạn Tiến Phát 

32-34-36 Đường số 21 
KDC Ấp 5 Phong Phú, 
xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Elong K-
Humate 

18 
Công ty Cổ phần 
Thương mại xuất 
nhập khẩu VNT 

Xóm 3, thôn Hải Bối, 
xã Hải Bối, huyện 

Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Organic – 
Season 



19 
Công ty TNHH 

BIO A+ Việt Nam 

Tầng 10, Ms Ao Dai 
Building, 21 Nguyễn 
Trung Ngạn, phường 
Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Organic 
Fertilizer BI A+ 

20 
Công ty TNHH 
Công nghệ Dầu 

Quốc tế 

Số 88E, đường 339, 
khu phố 5, phường 

Phước Long B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Biogel 
Root  

phân bón Biosol 
Leaf 

Phân bón lá NPK 
Sinh học ABTEC 

LOM 

21 
Công ty TNHH 

Nguyễn Duy 

03 Đường số 15, 
phường Tân Kiểng, 

quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón NPK Buff 
19-9-19 TN 

22 
Công ty TNHH 
Nông nghiệp Bà 

Cả 

1806/109/56B Huỳnh 
Tấn Phát, thị trấn Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Green 
Tech K-Phos 500 
phân bón Green 

Tech Potasio 

23 
Công ty Cổ phần 
Nông nghiệp Việt 

Nam UKR 

22B/12 đường Lam 
Sơn, Phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá sinh học 
Bioplant Flora 

24 

Công ty TNHH 
Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Hải 

Bình 

30 Võ Hoành, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Humate 
Urea Hai Binh 

25 
Công ty Cổ phần 

Thành Giao 

Số 34-1 Khu phố Sky 
Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá ABIO 2 

26 

Công ty TNHH 
MTV Sản xuất 

Thương mại Hóa 
Nông Lúa Xanh 

387V4 Nguyễn Văn 
Cừ, khu vực 2, phường 
An Khánh, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón Lúa xanh 
(Green Rice) 

Humate Chelate 

27 

Công ty TNHH 
Thương mại và 
Xây dựng Thái 

Thịnh 

Số nhà 206, tổ dân phố 
3, phường Thanh Bình, 

thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón hữu cơ vi 
sinh Voi xanh MTX 

28 
Công ty TNHH 
Dòng Sông Mới 

Số 84, phố Phú Viên, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Kinh doanh phân 
bón vi phạm nội 
dung ghi nhãn 

phân bón Magie 
nitrat Magnit 

phân bón trung 
lượng Synux-magsul 

29 
Công ty TNHH 

Cửu Long 

41, Mậu Thân, phường 
Xuân Khánh, quận 

Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón lá hỗn hợp 
NPK Mekong 

Garden 7,5-30-
32+TE 

phân bón lá hỗn hợp 
NPK Mekong 
Garden 33-11-



11+TE 

30 
Công ty TNHH 
Phân bón Đất 

Phúc 

386, đường 786, ấp 
Long Chẩn, xã Long 
Vĩnh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân bón ĐP – Trái 
Đất Green 23-23 

31 
Công ty TNHH 

Quốc tế DENTA 

Số 18, đường Nguyễn 
Công Hãng, phường 
Trần Nguyên Hãn, 

thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

Kinh doanh phân 
bón vi phạm nội 
dung ghi nhãn 

phân bón vi lượng 
Gel Combe 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

Phân bón trung 
lượng DENTA - 

MAX 

32 

Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Phát triển 

Nông nghiệp 
Đồng Tháp 

Số 539A, tổ 20, ấp An 
Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân bón lá hỗn hợp 
NPK – DOLA 01F 

Phân bón lá hỗn hợp 
NPK – DASCO 
bông 10-40-10 

33 
Công ty Cổ phần 
Phân bón Đông Á 

Lô B120C, đường B, 
KCN Thái Hòa, xã Đức 

Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

Kinh doanh phân 
bón vi phạm nội 
dung ghi nhãn 

phân NPK bổ sung 
vi lượng Phân FDA-

Phos K+ 

34 
Công ty TNHH 

Nông Vui 

A1/45 tổ 1, ấp 1, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón lá NK sinh 
học Phân bón lá 
Fulvic Nông Vui  
phân bón hỗn hợp 
NPK NPK 11-4,8-
3,5 Lightning sữa 
amin Nông Vui  

phân bón lá sinh học 
Phân bón lá Win 

35 

Công ty TNHH 
Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Hóa 

Nông 

252 Đường TA32, Khu 
phố 2, phường Thới 

An, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Không thực hiện 
công bố hợp quy 
đối với sản phẩm 

phân bón 

phân bón lá HN - 
Roots 2concentrate 

36 

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 

vụ Nam Thái 
Dương 

Lầu 2, 14 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Panda 
Filler 

37 
Công ty Cổ phần 
Nông nghiệp Việt 

Nam SYMBIO 

26/12B Đường 26, Khu 
phố 4, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
ENDOPHYTE L1 

38 
Công ty Cổ phần 
Hóa chất và Công 

nghệ Hà Nội 

Số 17, ngõ 505, đường 
Trần Khát Chân, 

phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

Phân Compound 
Amino Acid Hai 

Binh 



39 

Công ty Cổ phần 
Tổng Công ty 
Nông nghiệp 
Quảng Bình 

Số 587, Lý Thường 
Kiệt, phường Bắc Lý, 
thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
Seamel Bloom 

40 

Công ty TNHH 
Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Thảo 

Tín 

429 thôn Minh Tiến, xã 
Hàm Minh, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón vi lượng 
Bestneo 

41 
Công ty Cổ phần 
Gemachem Việt 

Nam 

Số 203 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón Natri 
Nitrate (NANO3) 

Gemachem 

42 
Công ty TNHH 
GROW MORE 

370 Trần Hưng Đạo, 
Phường 11, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá NPK 
GROW MORE 

NPK 18-19-30+TE 

43 
Công ty TNHH 

Thương mại XNK 
Minh Khang 

Số 3 Bùi Đình Túy, 
phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
NEU DAS VITO 

MK 
phân bón hữu cơ 

NEU AMINO-F24 
MK 

phân kali Sulphat 
NEU POTASSE-50 

MK 

44 

Công ty TNHH 
Behn Meyer 
Agricare Việt 

Nam 

Đường D3, Khu Công 
nghiệp Phú Mỹ II, 

phường Phú Mỹ, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân hữu cơ khoáng 
GROWEL 3-3-3 

45 
Công ty TNHH 
Phát Thiên Phú 

Tổ 3, Ấp 1, xã Thạnh 
Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón vi lượng 
CuSO4.5H2O PTP 

46 
Công ty TNHH 

Kim Phú Tài 

5/34 Đường số 7, 
phường An Lạc A, 

quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá hữu cơ 
sinh học CLUSTER 
(PRO ORGANIC) 

KPT 

47 
Doanh nghiệp tư 
nhân thương mại 

Thiên Đức 

293 Đặng Nguyên Cẩn, 
Phường 14, Quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
khoáng Dry Roots 2 

(3-3-3) 

48 

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 
vụ và Vật tư Nông 
nghiệp Tiến Nông 

647/11 Trần Xuân 
Soạn, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón lá hỗn hợp 
NPK – Pro Golfer 

Brand NPK 
15.30.15+TE 

49 

Công ty TNHH 
MTV Thương mại 

Dịch vụ 
CALYPSO 

105/56 Hoàng Bật Đạt, 
phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hỗn hợp 
NPK Tricho 

VICNPK 10-55-10 



50 
Công ty TNHH 
Thương mại sản 

xuất Hà Ẩn 

Thôn Ngọc Thạnh 2, xã 
Phước An, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Đình Định 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân NPK bổ sung 
vi lượng – NPK 

AGRILONG 20-20-
15+TE 

51 

Công ty TNHH 
Thương mại dịch 

vụ tổng hợp 
Hoàng Nhân 

Số 264 đường Trần 
Phú, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón NPK bổ 
sung vi lượng – 

Phân bón Năm Sao 
NPK 20-20-15+TE 

52 
Công ty Cổ phần 
Phân bón Long 

Điền Thanh Hóa 

Lô 4, Khu Công nghiệp 
Đình Hương, Tây Bắc 
Ga, phường Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón hỗn hợp 
NPK - NPK LONG 

ĐIỀN Chuyên lót L1 
7-7-4+TE 

phân bón NK bổ 
sung vi lượng - NK 
LONG ĐIỀN 9-1-

9+TE 

53 
Công ty Cổ phần 

Secpentin và Phân 
bón Thanh Hóa 

Thôn Yên Thái, xã 
Hoàng Giang, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 
Hóa 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

phân bón hỗn hợp 
NPK – Phân bón 

Sepco Lúa 1 

54 

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch 

vụ Xuất nhập 
khẩu Phong Vũ 

4/2 Lô B205-B206, 
Đường số 4, KCN Thái 
Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An, Việt Nam 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân bón PK bổ 
sung vi lượng - Phân 

PVC Phoska US 

55 
Công ty Cổ phần 
Kỹ thuật DO HA 

L E D U S A 

Số 256/99 Phan Huy 
Ích, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

Sản xuất phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân bón lá NPK có 
chất điều hòa sinh 
trưởng - DOHA IV 

(Crown) 

56 
Hộ kinh doanh 
Trần Thị Lan 

thôn Hợp Thành, xã 
Đạo Đức, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân NPK bổ sung 
vi lượng – Lục Thần 

Nông NPK 16-5-
10+TE 

57 
Hộ kinh doanh Vũ 

Thị Khuyên 

thôn Tân Hùng, xã 
Hùng An, huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân bón NPK bổ 
sung trung vi lượng 
– Thành Đạt NPK 

10-5-
5+3S+6Ca+2SiO2hh 

58 
Hộ kinh doanh 

Đào Hồng Chiến 

thôn Đô Thượng 4, xã 
Xuân Vân, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 
và vi phạm nội 
dung ghi nhãn 

Phân bón hỗn hợp 
NK – DG38 

59 
Doanh nghiệp tư 
nhân Đình Vân 

Ấp Cửu Hòa, xã Thân 
Cửu Nghĩa, huyện 
Châu Thành, Tiền 

Giang 

Buôn bán phân 
bón không đảm 
bảo chất lượng 

Phân bón lá NPK 
sinh học - Bioted 

603-SP C.A.T 

60 
Công ty TNHH 
XNK TM Nhật 

Thành 

232 Lê Văn Lương, 
Phường Tân Hưng, 

Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

Phân Sulphat Amoni 
(SA) SA -  Nhat 

Thanh 



62 
Công ty TNHH 
Agrimatco Việt 

Nam 

Lầu 4 B12, Tòa nhà 
Phú Mã Dương, 79/5 
Đường Hoàng Văn 

Thái, Khu TTTM Tài 
chính Quốc tế Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân 
Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

Phân bón lá NPK 
sinh học LEAF 

DRIP COMPLEX 
AMIN 10-6-6 
AGRIMATCO 

63 
Công ty TNHH 
MTV Hùng Anh 

Lạng Sơn 

Số 35, đường Bắc Sơn, 
phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn, Việt 

Nam 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón amoni 
sunfat 

(SA)(NH4)2SO4 
Hùng Anh LS 

63 

Công ty Cổ phần 
vật tư nông 

nghiệp Đồng 
Xanh 

Số 58, đường số 48, 
phường Bình Trưng 
Tây, Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

Nhập khẩu phân 
bón không bảo 
đảm chất lượng 

phân bón hữu cơ 
HU-7G ORGANIC-

CF 

64 
Công ty TNHH 
Thương mại An 

Thịnh Phát 

29/11/10, Lê Đức Thọ, 
phường 7, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Aba Thai 6.5EC 

65 
Công ty TNHH 

Quốc tế Hóa sinh 
Thụy Sĩ 

G16 làng quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Chetsduc 700 W G 

66 
Công ty TNHH 
Real Chemical 

38/32B Gò Dầu, 
phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Haihadup 480SL 

67 
Công ty TNHH 
Hóa Nông HBR 

Số 232 đường Phúc 
Diễn, phường Xuân 

Phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà 

Nội 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Imidova 150WP 

68 

Công ty TNHH 
Nông nghiệp 

Công nghệ cao 
Bản Việt 

Số 104, tổ 6, xóm Lẻ, 
phường Mộ Lao, quận 

Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Gold Tress 10WP 

69 
Công ty TNHH 

Map Pacific Việt 
Nam 

Số 101/6, đường số 3, 
khu công nghiệp Long 
Bình (Amata), phường 
Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Topgun 700WP 

70 
Công ty TNHH 
Việt Hóa Nông 

Căn hộ số L617OT01, 
Tầng 17, Tòa L6 

Vinhomes Golden 
River, Số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Fungimaster 250 EC 



phố Hồ Chí Minh 

71 
Công ty TNHH 

Sundat Crop 
Science 

Lô số 101/8, đường số 
1, KCN Amata, phường 
Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Teb 270WP 

72 
Công ty Cổ phần 

Sunseaco Việt 
Nam 

Khu Minh Tâm, xã 
Minh Đài, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ 

Sản xuất thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Zimizin 800WP 

73 

Công ty TNHH 
MTV Giải pháp 

Nông nghiệp Tiên 
Tiến – Long An 

ME9-1b đường số 6, 
Khu công nghiệp Đức 
Hòa 1, Ấp 5, xã Đức 

Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, Long An 

Sản xuất thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Agmaxzime 800WP 

74 
Công ty Cổ phần 

Hóa Sinh Việt Mỹ 

Thôn Vũ Lăng, xã Dân 
Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

Buôn bán thuốc  
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Agiaza 4.5EC 

75 
Công ty Cổ phần 
Quốc tế Việt Đức 

Số A4 X1 đường Liên 
Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Sản xuất thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Nanora super 700EC 

76 
Công ty TNHH 
Nông nghiệp Hà 

Anh 

Số 31, ngõ 142, đường 
Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

Sản xuất thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Anhet 75WP 

77 

Công ty Cổ phần 
Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Ngọc 

Tùng 

21-22-23 Lô E Đường 
12, Khu Công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

GEKKO 20SC 

78 
Hộ kinh doanh 
Trần Thị Lan 

thôn Hợp Thành, xã 
Đạo Đức, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng và vi phạm 
nội dung ghi 

nhãn 

Navara 50WP 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Parosa 325 WP 

79 
Hộ kinh doanh Vũ 

Thị Khuyên 

thôn Tân Hùng, xã 
Hùng An, huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng và vi phạm 
nội dung ghi 

Sieu Fitoc 150EC 



nhãn 

80 
Hộ kinh doanh 

Đào Hồng Chiến 

thôn Đô Thượng 4, xã 
Xuân Vân, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng và vi phạm 
nội dung ghi 

nhãn 

Picmec 666EC 
Passcan 705WP 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Anlia 600WG 

81 
Hộ kinh doanh 
Phan Văn Giáp 

tổ 9, phường Đội Cấn, 
thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Aramectin 400EC 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng và vi phạm 
nội dung ghi 

nhãn 

Sixtoc 333EC 

82 
Hộ kinh doanh Cơ 
sở Thành Long – 

Chín Diệu 

Số 217/5 ấp Cửu Hòa, 
xã Thân Cửu Nghĩa, 

huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Acti No Vate 1SP 

83 
Doanh nghiệp tư 
nhân Đình Vân 

Ấp Cửu Hòa, xã Thân 
Cửu Nghĩa, huyện 
Châu Thành, Tiền 

Giang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Ammeri 150EC 

84 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Tài Toàn 
Thôn Yên Giả, Yên 

Giả, Quế Võ, Bắc Ninh 

Buôn bán thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Mekongvil 5SC 

85 
Công ty Cổ phần 
Hóa Nông miền 

Bắc 

số 31, ngõ 142 đường 
Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

Sản xuất thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Alyando 200WG  
Sherdoba 55WG 

86 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ ATD 

Việt Nam 

Lô CN 13, Khu B, 
KCN Bỉm Sơn, Phường 

Bắc Sơn, Thị xã Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Sản xuất thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Mekong Vil 5SC 
Alyalyaic 200WG 

87 
Công ty Cổ phần 
Hóa Nông AMC 

Tầng 11 Tòa nhà Zen 
Tower, số 12 đường 

Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà 

Nội. 

Sản xuất thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Abinsec 1.8 EC 



88 
Công ty TNHH 

TCT Hà Nội 

số nhà 1A, ngách 
143/269, đường 

Nguyễn Chính, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

Sản xuất thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng và vi phạm 
nội dung ghi 

nhãn 

MekongVil 5SC 

Sản xuất thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng và vi phạm 
nội dung ghi 

nhãn 

Linh miêu 0.5WP 

Sản xuất thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Haihamec 3.6EC  
Pytax-S 5EC  
Lutex 5.5WG 

Sản xuất thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Yapoko 250SC 

89 
Hộ kinh doanh Lê 

Thị Hằng 

Thôn Hậu, xã Đại Lâm, 
huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Buôn bán thuốc 
BVTV không có 
tên trong Danh 

mục thuốc 
BVTV được 

phép sử dụng tại 
Việt Nam 

Quiluxny 12WG 

Buôn bán thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Vosong 800WP  
Rorigold 720WP  

Creek 51WG 
Caymangold 33WP 

Sancozeb 80WP  
Nomida 10WP 

90 
Công ty TNHH 

Nông Thái Dương 

Thôn Hậu, xã Đại Lâm, 
huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Buôn bán thuốc 
BVTV vi phạm 

nội dung ghi 
nhãn 

Pytax-s 5EC 

91 
Công ty TNHH 

Nông nghiệp Nhật 
Nguyệt 

125/1E Nguyễn Thị 
Tần, Phường 2, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Zamectin 100WG 

92 
Công ty Cổ phần 

Agrifarm Việt 
Nam 

Số 43 Đường Vườn 
Cam, phường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội. 

Nhập khẩu thuốc 
BVTV không 
bảo đảm chất 

lượng 

Strepgold 100WP 
Famycinusa 100WP 

 


